        UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN NĂM HỌC 2024 - 2025
	Thứ

Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	A1
	S
	Cảm thụ âm nhạc
	Khám phá chủ đề
	LQCC

Tiếng Anh
	LQVH

Nhảy hiện đại
	Toán tư duy
P.E

	
	C
	Tiếng Anh
Múa dân gian/Võ
	Múa dân gian/Võ
CLB STEAM
	Nghệ thuật tạo hình
KNS
	Tiếng Anh

CLB STEAM
	HĐ bổ trợ

Gymkid

	A2
	S
	Tiếng Anh


	Khám phá chủ đề
Cảm thụ âm nhạc
	Toán tư duy
P.E
	LQVH

Nhảy hiện đại
	LQCC



	
	C
	Múa dân gian/Võ
	KNS

CLB STEAM
	HĐ bổ trợ

Tiếng Anh


	Nghệ thuật tạo hình
CLB STEAM
	Tiếng Anh
Gymkid

	A5
	S
	Tiếng Anh

P.E
	Khám phá chủ đề
Cảm thụ âm nhạc
	Toán tư duy
	LQCC

Nhảy hiện đại
	LQVH



	
	C
	KNS


	Tiếng Anh
Múa dân gian/Võ
	Nghệ thuật tạo hình
	HĐ bổ trợ


	Tiếng Anh
Gymkid

	A6
	S
	LQCC

Tiếng Anh
	Cảm thụ âm nhạc
Khám phá chủ đề
	Nghệ thuật tạo hình Tiếng Anh
	LQVH

Tiếng Anh
	P.E

Toán tư duy

	
	C
	KNS


	CLB STEAM
	Nghệ thuật tạo hình


	Múa dân gian/Võ

CLB STEAM
	HĐ bổ trợ

Gymkid


      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO NHỠ NĂM HỌC 2024 – 2025
	Thứ

Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	B1
	S
	Cảm thụ âm nhạc
LQVH
	P.E
Tiếng Anh


	Khám phá chủ đề
	Toán tư duy
	Nhảy hiện đại

	
	C
	Múa dân gian/Võ
	HĐ bổ trợ
CLB STEAM
	Tiếng Anh
Nghệ thuật tạo hình

	KNS

CLB STEAM
	Tiếng Anh

Gymkid

	B2
	S
	Cảm thụ âm nhạc
LQVH
	Khám phá chủ đề
	Toán tư duy
Tiếng Anh


	Tiếng Anh

P.E


	Nhảy hiện đại

	
	C
	HĐ bổ trợ


	Múa dân gian/Võ
CLB STEAM
	KNS
	Nghệ thuật tạo hình
CLB STEAM
	Tiếng Anh
Gymkid


	B5
	S
	Tiếng Anh

Cảm thụ âm nhạc
	Tiếng Anh

P.E


	Khám phá chủ đề
	LQVH

Nhảy hiện đại
	Toán tư duy

	
	C
	HĐ bổ trợ


	KNS

CLB STEAM
	Nghệ thuật tạo hình


	Múa dân gian/Võ
CLB STEAM
	Tiếng Anh
Gymkid



        UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ NĂM HỌC 2024 – 2025
	Thứ

Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	C1
	S
	P.E
LQVH
	Khám phá chủ đề
Tiếng Anh


	Cảm thụ âm nhạc
Nhảy hiện đại
	Toán tư duy
Tiếng Anh


	Tiếng Anh



	
	C
	HĐ bổ trợ


	CLB STEAM
	KNS
	Múa dân gian/Võ

CLB STEAM
	Nghệ thuật tạo hình

Gymkid


	C2
	S
	LQVH
	Tiếng Anh

Toán tư duy
	Cảm thụ âm nhạc
P.E
	Khám phá chủ đề
	Tiếng Anh

Nhảy hiện đại

	
	C
	HĐ bổ trợ


	Múa dân gian/Võ

CLB STEAM
	KNS
	Tiếng Anh

CLB STEAM
	Nghệ thuật tạo hình

Gymkid


	C5
	S
	Khám phá chủ đề
	Toán tư duy
Cảm thụ âm nhạc
	Tiếng Anh

Nhảy hiện đại
	LQVH

Tiếng Anh


	Tiếng Anh

P.E



	
	C
	KNS
	Múa dân gian/Võ

CLB STEAM
	HĐ bổ trợ


	Nghệ thuật tạo hình

CLB STEAM
	Gymkid



        UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU NHÀ TRẺ NĂM HỌC 2024 – 2025
	Thứ

Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	D1
	S
	NBTN

(NBPB)


	PTVĐ


	TVĐ-PTNN

	LQVH
	Cảm thụ âm nhạc

	
	C
	
	Nghệ thuật tạo hình


	Montessori
	
	Gymkid

	D2
	S
	LQVH
	NBTN

(NBPB)


	PTVĐ


	Cảm thụ âm nhạc
	TVĐ-PTNN


	
	C
	
	Nghệ thuật tạo hình


	Montessori
	
	Gymkid


